Trường THCS Ngô Văn Sở                                                                                                       Năm học: 2023 - 2024

Ngày soạn: 20/03/2024
Chủ đề 14:  DẪN XUẤT HIĐROCACBON
Tổng số tiết: 8 tiết (từ tiết 54 đến tiết 61)
- Giới thiệu chung chủ đề: Dẫn xuất của hidrocacbon: Hợp chất có nhóm chức quan trọng (rượu etylic, axit axetic, chất béo) có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Đó là nội dung của chủ đề hôm nay.
I. MỤC TIÊU:        
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
* Kiến thức: Giúp học sinh biết được:
- Rượu etylic:
+ Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của rượu etylic
+ Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.
+ Khái niệm độ rượu
+ Tính chất hóa học: Phản ứng với Na, với axit axetic, phản ứng cháy.
+ Ứng dụng: Làm nguyên liệu, dung môi trong công nghiệp
+ Phương pháp điều chế ancol etylic từ tinh bột, đường hoặc từ etilen.
- Axitaxetic:
+ Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic
+ Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.
+ Tính chất hóa học: Là một axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng với ancol etylic tạo thành este.
+ Ứng dụng: Làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.
+ Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men ancol etylic
- Chất béo:
+ Khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (RCOO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo.
+ Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan.
+ Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa).
+ Ứng dụng: là thức ăn quan trọng của người và động vật, là nguyên liệu trong công nghiệp.
- Giúp học sinh hiểu  được:  Mối liên hệ giữa các chất: etilen, ancol etylic rượu,  axit axetic, este etylaxetat. 
- Củng cố kiến thức cơ bản về rượu etylic, axit axetic và chất béo. 
- Thí nghiệm thể hiện tính axit của axit axetic.
- Thí nghiệm tạo este etyl axetat.
* Kĩ năng: 
- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
- Viết các phương trình hóa học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.
- Phân biệt ancol etylic với benzen.
- Tính khối lượng ancol etylic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu và hiệu suất quá trình.
- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của axit axetic.
- Phân biệt axit axetic với ancol etylic và chất lỏng khác.
- Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
- Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, ancol etylic rượu,  axit axetic, este etylaxetat. 
- Viết các phương trình hóa học minh họa cho các mối liên hệ.
- Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh ... rút ra được nhận xét về công thức đơn giản, thành phần cấu tạo và tính chất của chất béo.
- Viết được phương trình hóa học phản ứng thủy phân của chất béo trong môi trường axit, môi trường kiềm.
- Phân biệt chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với hiđrocacbon (dầu, mỡ công nghiệp).
- Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất.
- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung của một axit (tác dụng với CuO, CaCO3, quỳ tím, Zn).
- Thực hiện thí nghiệm điều chế este etyl axetat.
- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng.
- Viết phương trình hóa học minh họa các thí nghiệm đã thực hiện.
* Thái độ: 
- Biết phân biệt lợi ích và tác hại của rượu khi sử dụng không đúng cách.
- Giáo dục tính cẩn thận, tiết kiệm trong thực hành hoá học.
- Yêu thích bộ môn, ham mê nghiên cứu khoa học.
- Giáo dục học sinh phòng chống rác thải nhựa
2. Định hướng phát triển năng lực học sinh: Để đảm bảo mục tiêu tiết học, HS phải được hình thành các năng lực như: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học. 
- Năng lực thực hành hóa học, thí nghiệm an toàn.
- Năng lực tính toán.  
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
1.Giáo viên: 
* Dụng cụ: 
- Phiếu học tập, bảng phụ.
- Mô hình cấu tạo phân tử rượu etylic, axit axetic.  
- Giá sắt, ống hút, đèn cồn, cốc thủy tinh, bảng phụ, ống nghiệm, kẹp gỗ.
* Hóa chất: Nước, benzen, dầu ăn, rượu, Na, H2O, cồn 96o, đĩa sứ, đèn cồn, ống nghiệm, panh.
                           CH3COOH, Na2CO3, NaOH, phenolphthalein, quỳ tím.
* Phương án tổ chức lớp học: hoạt động nhóm, cá nhân; sử dụng sơ đồ tư duy; dạy ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột phần: Tính chất hóa học của rượu etylic.
2. Học sinh:  Tìm hiểu trước bài:
+ Tính chất vật lí: trạng thái, màu sắc, mùi …
+ Tính chất hóa học
+ Điều chế, ứng dụng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY  HỌC

	Hoạt động 1. Tình huống xuất phát/khởi động. ( dự kiến thời lượng 5’)
Mục tiêu hoạt động: Tạo tình huống có vấn đề để HS định hướng cho việc học tập và nghiên cứu chủ đề dẫn xuất của hidrocacbon.


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh.
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	+ GV đặt vấn đề: Hợp chất hữu cơ gồm hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.
Ta đã tìm hiểu về hirocacbon. Vậy dẫn xuất của hidrocacbon 
( Rượu etylic, axit axetic và chất béo) có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào?
 +HS: Ghi nhận vấn đề định hướng cho việc tìm hiểu.
	

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức ( dự kiến thời lượng 265 phút)

	Nội dung 1:  RƯỢU ETYLIC ( dự kiến thời lượng 65 phút)
Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh biết được:
+ Tính chất vật lí 
+ Khái niệm độ rượu
Giúp học sinh biết được: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của rượu etylic
Giúp học sinh biết được:Tính chất hóa học của rượu etylic.
Giúp học sinh biết được:
Ứng dụng của rượu etylic: Làm nguyên liệu, dung môi trong công nghiệp
Giúp học sinh biết được cách điều chế rượu etylic

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.


	 RƯỢU ETYLIC (C2H5OH)
I.Tính chất vật lí:
- GV: Giới thiệu lọ đựng rượu etylic, hướng dẫn HS quan sát lọ đựng rượu etylic, làm thí nghiệm hòa tan rượu vào nước, yêu cầu HS nhận xét.
- HS cả lớp: quan sát lọ đựng rượu etylic. Nhận xét:
Rượu etylic là chất lỏng không màu, mùi thơm, tos =78,30C; nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, là dung môi tốt của nhiều chất.
GV cung cấp: Rượu etilic có D = 0,79 g/ml ở 15oC
- Gọi HS thử nêu công thức tính độ rượu?
- GV: Trên nhãn các chai rượu có ghi độ rượu. VD: rượu 30o
 Theo em hiểu, rượu 30o nghĩa là gì?
- GV tiến hành TN: Có 30 ml rượu nguyên chất trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước ( dd rượu)
Giới thiệu cho học sinh cách pha rượu 300
- HS cả lớp: quan sát
- GV: Hình thành cho HS công thức tính độ rượu
II.Cấu tạo phân tử:
mô hình cấu tạo phân tử etylic dạng rỗng, 
- HS 6 nhóm:  lắp mô hình cấu tạo phân tử etylic dạng rỗng
- GV yêu cầu HS viết công thức cấu tạo của rượu etylic?  
- HS viết công thức cấu tạo:

         H         H

H      C   -   C        O – H            

         H         H                               
Viết gọn: CH3 – CH2 – OH 

- GV thông báo:  Phân tử rượu etylic có nhóm –OH; nguyên tử H trong nhóm -OH rất linh động. Chính nhóm này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.
- HS cả lớp: nghe, nhớ
III. Tính chất hóa học:
Tổ chức học sinh hoạt động theo phương pháp bàn tay nặn bột  
Pha 1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
- GV: Đưa lọ đựng rượu etylic và nêu vấn đề: Đây là lọ đựng rượu etylic được sản xuất từ tinh bột gạo, ngô, sắn ... Rượu etylic có những tính chất chất hóa học nào?
- HS cả lớp tiếp nhận vấn đề, tìm câu trả lời, ghi câu hỏi vào vở thí nghiệm.
Pha 2. Hình thành câu hỏi cho học sinh
GV yêu cầu HS cả lớp gấp SGK, nêu câu hỏi làm xuất hiện quan niệm ban đầu của HS: các em đã biết gì về tính chất hóa học của rượu etylic?
- Yêu cầu HS các nhóm lần lượt nêu dự đoán theo suy nghĩ của các em?
- HS cả lớp: không sử dụng SGK, lần lượt nêu quan niệm ban đầu của mình.
HS các nhóm nêu dự đoán của mình:
+ Các hiđrocacbon đã học đều cháy sinh ra CO2 và H2O. Vậy rượu etylic có cháy không?
+ Trong phân tử rượu etylic có nhóm –OH; nguyên tử H trong nhóm OH rất linh động. Vậy phản ứng hóa học đặc trưng là gì?
- Từ các ý kiến ban đầu của HS, GV yêu cầu các nhóm thảo luận đề xuất các câu hỏi nghiên cứu về tính chất hóa học của rượu etylic.
 HS các nhóm đưa ra các câu hỏi nghiên cứu:
1) Rượu etylic có cháy không?
2) Rượu etylic có thể tác dụng được với những chất nào?
Pha 3. Đề xuất giả thuyết và phương án tìm tòi nghiên cứu
- GV:  Từ mỗi câu hỏi nghiên cứu, yêu cầu các nhóm thảo luận đề xuất giả thuyết nghiên cứu và phương án thực nghiệm
- HS các nhóm: thảo luận và trình bày trên bảng nhóm
- GV: Hướng dẫn học sinh sắp xếp các bảng phụ ghi dự đoán của nhóm mình lên bảng.
Pha 4. Tiến hành thực nghiệm tìm tòi 
- GV: hỏi lần lượt các nhóm. Để kiểm tra dự đoán các nhóm đưa ra thì  cần làm gì?
- GV: Cung cấp các dụng cụ, hóa chất cần thiết cho HS
- GV: yêu cầu HS nêu lại mục đích thực nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm, cách quan sát, ghi hiện tượng và giải thích nếu có.
- GV: yêu cầu học sinh làm thí nghiệm theo nhóm đã đề xuất để chứng minh.
GV: đi đến các nhóm hướng dẫn khi gặp khó khăn trong lúc làm thí nghiệm.
- GV: yêu cầu các nhóm đối chiếu kết quả thí nghiệm với biểu tượng ban đầu đã đưa ra.
- GV: cho các nhóm treo tranh lên bảng.
GV: chỉnh sửa lại một số bảng bị  sai (nếu có).
GV: Đặt câu hỏi chốt kiến thức: Rượu etylic có tính chất hóa học nào?
Pha 5. Kết luận và hợp thức hóa kiến thức
IV. Ứng dụng:
-H: Từ tính chất, nêu ứng dụng của rượu etylic?
- HS: Nêu ứng dụng của rượu etylic: Dùng làm
+ Nhiên liệu vì cháy tỏa nhiều nhiệt
+ Nguyên liệu để điều chế: axit axetic, cao su tổng hợp, dược phẩm , sản xuất rượu bia...
+ Dung môi trong công nghiệp: pha nước hoa, pha sơn, pha vecni ...
+ Dung dịch chứa 70% etanol được sử dụng làm chất tẩy uế, kháng khuẩn, cồn 75O có tác dụng sát trùng mạnh nhất...
- Cho HS quan sát hình ảnh về tác hại uống nhiều rượu, bia.
V. Điều chế:
H: Rượu etyic được điều chế như thế nào?
- GV: Trong công nghiệp, người ta có thể điều chế rượu etylic đi từ nguyên liệu nào?
- GV cung cấp: Công nghiệp hóa dầu: hiđrat hóa etilen từ  nguyên liệu dầu mỏ.
Phương pháp này sản phẩm thường lẫn rượu metylic CH3OH nếu uống dễ gây ngộ độc, chết người.
 Giáo dục HS không uống rượu: gây ngộ độc chết người

	RƯỢU ETYLIC (C2H5OH)
I.Tính chất vật lí:
Rượu etilic (etanol) là chất lỏng không màu, sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iôt, benzen ...
* Số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước gọi là độ rượu
Gọi: 
+ Vrượu: thể tích rượu nguyên chất.
+Vdd rượu : thể tích dung dịch rượu.
* Công thức tính độ rượu:
Độ rượu [image: ]










II.Cấu tạo phân tử


         H         H

H      C   -   C        O – H            

         H         H

Viết gọn: CH3 – CH2 – OH                 
Hay: C2H5OH









III. Tính chất hóa học:

















































1.Rượu etylic có cháy không?
Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tạo ra khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

PTHH:  C2H5OH + 3 O2  2CO2   + 3H2O 

2.Rượu etylic có phản ứng với natri không?
Rượu tác dụng với Na giải phóng khí hidro.
PTHH:          

 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa  + H2


IV. Ứng dụng:

Rượu etylic được dùng làm:
- Nhiên liệu
- Nguyên liệu
- Dung môi 








V. Điều chế:


- Tinh bột chín (hoặc đường)         rượu etylic

 (C6H10O5)n + nH2O                     nC6H12O6

    C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
- Cho etilen tác dụng với nước:

    C2H4 +H2O    C2H5OH

	Nội dung 2:  AXIT AXETIC ( dự kiến thời lượng 90 phút )
Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh biết được tính chất vật lí của axit axetic
Giúp học sinh biết được công thức cấu tạo của axit axetic.
Giúp học sinh biết được tính chất hóa học của axit axetic.
Giúp học sinh biết được ứng dụng của axit axetic.
Giúp học sinh biết được cách điều chế axit axetic.


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.


	AXIT AXETIC (CH3COOH)
I. Tính chất vật lí:
- GV : giới thiệu lọ đựng axetic, cho HS quan sát lọ đựng dung dịch axit axetic (giấm ăn 3 – 5%). 
- GV gọi HS nhận xét về màu sắc, trạng thái… của axit axetic.
- GV cho HS các nhóm nhỏ vài giọt axit axetic vào nước, quan sát.
- Axit axetic có tan trong nước không?
II. Cấu tạo phân tử:
- GV: cho HS các nhóm quan sát mô hình phân tử của axit axetic dạng đặc, rỗng, gọi học sinh viết công thức cấu tạo, nhận xét đặc điểm cấu tạo của axit axetic 
- HS quan sát mô hình phân tử của axit axetic dạng đặc, rỗng, viết công thức cấu tạo và nhận xét đặc điểmcấu tạo phân tử.


III. Tính chất hóa học: 
- GV yêu cầu HS các nhóm làm thí nghiệm:Cho dung dịch axit axetic tác dụng với quỳ tím, dung dịch NaOH có phenolphthalein, CuO, Zn, Na2CO3,  yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét hiện tượng thí nghiệm, rút ra kết luận.
- GV yêu cầu học sinh viết PTHH












IV. Ứng dụng:
- GV treo tranh vẽ sơ đồ các ứng dụng của axit axetic, gọi HS tóm tắt các ứng dụng của axit axetic.
-  HS:  Nêu các ứng dụng của axit axetic
V. Điều chế:
GV nêu cách sản xuất axit axetic trong công nghiệp từ butan.
GV yêu cầu hs nêu cách sản xuất giấm ăn trong thực tế? 



	AXIT AXETIC (CH3COOH)
I. Tính chất vật lí:
Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.






II. Cấu tạo phân tử:
        H
                       O
 H – C – C 
                       O – H 
         H                                                     
Hoặc CH3COOH
* Đặc điểm cấu tạo: trong phân tử axit axetic có nhóm – COOH, nhóm này làm phân tử có tính axit. 

III. Tính chất hóa học: 
1. Axit axetic có tính chất của axit không? 

CH3COOH là một axit hữu cơ có tính chất của một axit:
- Làm quỳ tím hóa đỏ.
- Tác dụng với kim loai đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học

VD: CH3COOH+ Na CH3COONa +  H2
- Tác dụng với oxit bazơ, với bazơ

CH3COOH+ NaOH  CH3COONa +  H2O
- Tác dụng với muối:

2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa+CO2+H2O
2. Axit axetic có tác dụng với rượu etylic không?   
   Khi đun nóng rượu etylic với axit axetic, xúc tác H2SO4 đặc, tạo thành este etyl axetat.
     H2SO4   đặc, to                         
CH3COOH + C2H5OH                        CH3COOC2H5                   
	+ H2O
                                                            
 IV. Ứng dụng:
- Làm nguyên liệu trong công nghiệp
- Sản xuất giấm ăn.
Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ 2 – 5 %

V. Điều chế:
- Trong công nghiệp, axit axetic được điều chế từ butan:                    

2C4H10  +  5O2                 4CH3COOH   +   2H2O
 - Để sản xuất giấm ăn người ta dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng:

C2H5OH + O2    CH3COOH + H2O


	Nội dung 3: CHẤT BÉO ( dự kiến thời lượng 45’)
Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh biết được chất béo có ở đâu
Giúp học sinh biết được tính chất vật lí quan trọng của  chất béo
Giúp học sinh biết được thành phần, cấu tạo của  chất béo
Giúp học sinh biết được tính chất hóa học quan trọng của  chất béo
Giúp học sinh biết được một số ứng dụng quan trọng của  chất béo

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.


	CHẤT BÉO
1. Chất béo có ở đâu?
GV:  Trong thực tế chất béo có ở đâu? 
HS: Trả lời cá nhân.

2. Chất béo có những tính chất vật lí quan trọng nào? 
GV: treo bảng phụ ghi nội dung thí nghiệm.
GV yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm, gọi đại diện HS nêu hiện tượng và nhận xét về tính chất vật lí của chất béo.
- HS 6 nhóm: làm thí nghiệm: Cho vài giọt dầu ăn lần lượt vào 2 ống nghiệm đựng nước và benzen, lắc nhẹ.
- HS nêu hiện tượng  
3.Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào?
- GV giới thiệu: Đun chất béo ở nhiệt độ và áp suất cao người ta thu được glixerol và các axit béo (ghi công  thức của glixerol) 
         CH2 – CH – CH2 

        OH      OH     OH
- GV giới thiệu công thức chung của các axit béo: 
R – COOH 
R có thể thay thế bằng C17H35, C17H33, C15H31.
- GV gọi HS nhận xét về thành phần của chất béo.
4. Chất béo có những tính chất hóa học quan trọng nào?
- GV giới thiệu: Đun nóng các chất béo với nước (có axit làm xúc tác) tạo thành các axit béo và glixerol.
- GV giới thiệu phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm (gọi là phản ứng xà phòng hóa)


5. Ứng dụng:
- H: Liên hệ thực tế, nêu các ứng dụng của chất béo?
- HS nêu ứng dụng:  Làm thức ăn của người và động vật, để điều chế glixerol và xà phòng.

	CHẤT BÉO
1. Chất béo có ở đâu?
Chất béo có nhiều trong mô mỡ động vật, trong một số loại hạt và quả.

2. Chất béo có những tính chất vật lí quan trọng nào? 
Chất béo nhẹ hơn nước, không tan được trong nước, tan được trong xăng, dầu hỏa, benzen…







3.Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào?
Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo, công thức chung là: 
(R–COO)3C3H5











4. Chất béo có những tính chất hóa học quan trọng nào?
Chất béo bị thủy phân trong dung dịch axit hoặc dung dịch kiềm.
(R – COO )3C3H5 + 3H2O [image: ]  3R–COOH + C3H5(OH)3                                                                      Axitbéo            glixerol.
(R–COO)3C3H5+ 3NaOH [image: ]   3R–COONa+ C3H5(OH)3
5. Ứng dụng:
- Làm thức ăn của người và động vật
- Dùng  để điều chế glixerol và xà phòng.

	Nội dung 4: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CHẤT: etilen, ancol etylic rượu,  axit axetic
( dự kiến thời lượng 20 phút)
Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh biết được mối liên hệ giữa các dẫn xuất hidrocacbon đã học

	MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CHẤT: etilen, ancol etylic rượu,  axit axetic
- GV:   Treo bảng phụ về mối liên hệ giữa các loại hợp chất hữu cơ. 
- HS cả lớp: theo dõi sơ đồ
- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm hoàn thành sơ đồ, gọi HS viết PTHH minh họa sự liên hệ trên. GV gọi HS khác nhận xét.
- HS thảo luận nhóm hoàn thành sơ đồ liên hệ (như bảng phụ lục1) 
- HS viết PTHH 
	MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CHẤT: etilen, ancol etylic rượu,  axit axetic
C2H4 + H2O   [image: ]C2H5OH.
C2H5OH +O2 [image: ] CH3COOH + H2O.
CH3COOH + C2H5OH [image: ]  CH3OOC2H5.

	Nội dung 5: THỰC HÀNH (dự kiến thời lượng 45 phút)
Mục tiêu hoạt động: Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện thí nghiệm tính chất hóa học của rượu và axit.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.


	* Kiểm tra dụng cụ, hóa chất, kiến thức liên quan.
-Cho HS kiểm tra dụng cụ, hóa chất trên mỗi khay thí nghiệm.
-Nêu mục tiêu của buổi thực hành , những điểm cần lưu ý trong buổi thực hành.
-Kiểm tra lí thuyết liên quan đến nội dung thực hành:
+ Nêu tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic..
* Tieán haønh thí nghieäm 
GV hướng dẫn nhóm học sinh làm nghiệm 1: Cho laàn löôït vaøo 4 oáng nghieäm: maãu giaáy quyø tím, maûnh keõm, maãu ñaù voâi nhoû vaø moät ít boät ñoàng (II) oxit.
Cho tieáp 2 ml axit axetic vaøo töøng oáng nghieäm. Quan saùt hieän töôïng xaûy ra trong töøng oáng nghieäm? Giaûi thích hieän töôïng? Vieát PTHH?
-HS nhóm laéng nghe vaø quan saùt GV höôùng daãn thí nghieäm, sau ñoù HS tieán haønh thí nghieäm, tổ chức cho nhóm HS báo cáo kết quả.
+ OÁng nghieäm (1) laøm giaáy quyø tím chuyeån sang maøu ñoû nhaït, vì axit axetic laø moät axit yeáu.
 + OÁng nghieäm (2): maûnh keõm tan daàn vaø có hiện tượng suûi boït khí, vì axit axetic phaûn öùng vôùi Zn.
Zn + 2CH3COOH 
        (CH3COO)2Zn + H2
+ OÁng nghieäm (3): maãu ñaù voâi tan daàn vaø coù hieän töôïng suûi boït khí, vì axit axtic taùc duïng vôùi ñaù voâi.
CaCO3 + 2CH3COOH
(CH3COO)2Ca +H2O+ CO2 
+ OÁng nghieäm (4): boät CuO tan daàn trong dung dòch, vì CuO ñaõ phaûn öùng vôùi axit axetic.
CuO + 2CH3COOH 
        (CH3COO)2Cu + H2O
GV höôùng daãn HS laøm thí nghieäm 2: 
-Cho vaøo oáng nghieäm (A) 2 ml röôïu etylic 960, 2 ml axit axetic, nhoû theâm töø töø khoaûng 1 ml H2SO4 ñaëc, laéc ñeàu.
-Laép duïng cuï nhö hình 5.5 trang 141. Ñun nheï hoãn hôïp cho ñeán khi chaát loûng trong oáng A chæ coøn khoaûng 1/3 theå tích ban ñaàu thì ngöøng ñun.
Laáy oáng (B) ra, cho theâm 2 ml dung dòch muoái aên baõo hoaø, laéc roài ñeå yeân. Nhaän xeùt muøi cuûa lôùp chaát loûng noåi teân maët nöôùc.
- Sau khi tieán haønh thí nghieäm vaø quan saùt, HS nhóm báo cáo ù hieän töôïng xaûy ra, giaûi thích hieän töôïng vaø vieát PTHH.
-HS neâu hieän töôïng vaø giaûi thích: Trong oáng nghieäm (B) coù chaát loûng khoâng maøu, muøi thôm, khoâng tan trong nöôùc, noåi treân maët nöôùc. Vì axit axetic ñaõ phaûn öùng vôùi röôïu etylic vaø chaát loûng khoâng maøu coù muøi thôm ñoù laø etylaxetat.
CH3COOH + C2H5OH

CH3COOC2H5  + H2O
*Vieát baûn töôøng trình:
-GV cho HS vieát baûn töôøng trình theo maãu ñaõ cho:
+Caùch tieán haønh thí nghiệm.
+Neâu hieän töôïng.
+Giaûi thích vaø vieát PTH
	I. Tiến hành thí nghiêm:










1.Thí nghiệm 1: tính chất của axit axetic
  + Qùi tím đổi thành màu đỏ.
  + Kẽm tan và có bọt khí thoát ra.
2CH3COOH   +  Zn         (CH3COO)2Zn  +  H2
   +CaCO3 tan dần và có bọt khí thoát ra.
 

2CH3COOH  + CaCO3       (CH3COO)2Ca  
                                        + CO2   +   +H2O
+ Bột CuO tan dần và dung dịch có màu xanh.
2CH3COOH  +CuO       (CH3COO)2Cu +H2O
	























2.Thí nghiệm 2: phản ứng của rượu etylic với axit axetic 
	Trong ống nghiệm B có chất lỏng phân thành hai lớp, lớp trên có mùi thơm là este etyl axetat.
H2SO4, 
đđdặc, to

CH3COOH  + C2H5OH               
                           CH3COOC2H5     +   H2O



















II. Viết bảng tường trình (theo mẫu):






	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC, CHẤT BÉO
( dự kiến thời lượng 85 phút)
Mục tiêu hoạt động: - Củng cố các kiến thức đã học về rượu etylic, axit axetic, chất béo.
- HS luyện tập được các dạng bài tập:
- Nhận biết chất
-Viết PTHH thể hiện mối quan hệ giữa rượu etylic, axit axetic, chất béo.
- Viết được các PTHH dựa vào tính chất hóa học của chất.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	Baøi taäp 1: -Gọi HS trả lới nhanh câu hỏi: 
   Cho các chất: Rượu etylic, axitaxetic, etylaxetat. Cho biết:
   Phân tử nào có nhóm – OH? nhóm – COOH.   
-  Chất nào tác dụng được với K? với Zn?  với NaOH? với K2CO3? Viết PTHH.
HS: Chất có nhóm -OH: rượu etylic, axitaxetic.
  HS trả lời.
-Chất có nhóm – COOH: axit axetic.
-Chất tác dụng được với K: Rượu etylic, axitaxetic.
-Chất tác dụng được với Zn, K2CO3, NaOH là axit axetic, chaát beùo taùc duïng vôùi NaOH
Gv: Gọi lần lượt HS lên bảng viết PTHH.
Baøi taäp 2: Dựa vào những tính chất hóa học đã học của các  chất: rượu etylic, axit axetic và chất béo. Hãy thảo luận nhóm để hoàn thành bài tập 3 SGK/ 149.
HS: Chú ý
+ Thành phần phân tử của các  chất tạo thành sau phản ứng.
+ Điều kiện của mỗi phản ứng.
Hs: Thảo luận nhóm hoàn thành bài 3sgk trang 149 và ghi vào bảng nhóm để báo cáo kết quả,các nhóm nhận xét lẫn nhau. Gv tổng kết lại.





Baøi taäp 4/149 SGK    
   Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.
   Cho HS thảo luận nhóm làm BT
· Đại diện HS/ nhóm báo cáo.



Baøi taäp 6/149 SGK.
	Cho 
	

Hlên men =92% ; độ rượu = 80
C% dd giấm = 4%

	Tìm 
	a. m axit axetic  = ?
b. m dd giấm  = ?


HS nhóm thảo luận các bước làm bài.
GV treo caùc böôùc giaûi leân baûng roài cho HS thaûo luaän nhoùm ñeå hoaøn thaønh baøi taäp.
- Dựa vào công thức tính độ rượu hãy tính thể tích rượu etylic nguyên chất thu được? 
- Dựa vào khối lượng riêng và thể tích rượu etylic nguyên chất  tìm khối lượng rượu etylic nguyên chất thu được?
- viết phương trình hóa học.  tìm lượng axit axetic theo phản ứng.
- Dựa vào hiệu suất của quá trình lên men Tìm khối lượng axit thực tế thu được  tìm khối lượng giấm ăn khi pha loãng (4%).
GV treo baøi taäp ñaõ giaûi cuûa caùc nhoùm leân baûng cho HS nhaän xeùt boå sung roài GV hoaøn chænh.

100g dd CH3COOH   4g CH3COOH
   ? g dd                    767,28g
Hoaëc coâng thöùc:    
- GV treo bảng phụ có ghi nội dung như phụ lục 2
- Yêu cầu các nhóm thảo luận hoàn thành bảng 
- GV đưa kết quả các nhóm lên bảng, cho HS thảo luận toàn lớp.
- GV treo bảng chuẩn kiến thức. (như đáp án)
 HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập
GV hướng dẫn, gợi ý, gọi HS giải

	Baøi taäp 1:  
-Chất có nhóm – COOH: axit axetic.
-Chất tác dụng được với K: Rượu etylic, axitaxetic.
-Chất tác dụng được với Zn, K2CO3, NaOH là axit axetic, chaát beùo taùc duïng vôùi NaOH
- Chất tác dụng được với NaOH là:  etylaxetat.
 -Viết PTHH.










Baøi taäp 2: .( Bài 3/149 SGK)
a/2C2H5OH+2Na
              2C2H5ONa+H2

b/C2H5OH+3O2
                       2CO2+3H2O
c/ CH3COOH+KOH
              CH3COOK+H2O                             
d/ CH3COOH+C2H5OH


CH3COOC2H5+ H20
e/2CH3COOH+Na2CO3
2CH3COONa+H2O + CO2
f/2CH3COOH+2Na````
2CH3COONa+H2

h/ (RCOO)3C3H5+3H2O 
C3H5 (OH)3 +3RCOOH 
Baøi taäp 4/149 SGK                               
Laáy ra moãi loï moät ít laøm chaát thöû.
-Duøng quì tím ñeå nhaän ra axit axetic (laøm quì tím hoaù ñoû).
-Cho hai chaát loûng coøn laïi vaøo nöôùc, chaát naøo tan hoaøn toaøn laø röôïu etilic, chaát loûng naøo khi cho vaøo nöôùc thaáy coù chaát loûng khoâng tan noåi leân treân, ñoù laø hoãn hôïp cuûa röôïu etilic vôùi chaát beùo.

Baøi taäp 6/149 SGK.
a. 	
Độ rượu = .100  Vr = 

V R ng/ chất == 0,8(l)=800(ml)
m R ng/ chất   = 0,8.800 = 640 (g)

n R ng/ chất 
PTHH:Men giấm 

C2H5OH   +  O2                    CH3COOH  + H2O  

Theo phương trình:
n CH3COOH = n C2H5OH = 13,9 (mol)
 m CH3COOH = 13,9 x 60 = 834(g)
Vì hiệu suất quá trình là 92% nên khối lượng  axit thực tế thu được: 


b. Khối lượng dd giấm thu được là:









Bài tập 2 trang 148 SGK.
CH3COOC2H5  + H2O   [image: ]C2H5OH + CH3COOH.
CH3COOC2H5  + NaOH   [image: ]C2H5OH + CH3COONa.






Bài tập   Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy nhận biết 3 chất lỏng sau: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn?
             Giải:
+ axit axetic: quỳ tím  đỏ
+rượu etylic: tan trong nước
+dầu ăn: không tan trong nước

	Hoạt động 4 : VẬN DỤNG ( dự kiến thời lượng 5 phút)
Mục tiêu hoạt động: HS vận dụng kiến thức đã học:
-Giải được bài tập định tính và định lượng
-Giải thích được hiện tượng trong cuộc sống 


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	GV trình chiếu nội dung và yêu cầu HS thực hiện (về nhà)
Bài tập 5 SGK trang 139.
Bài tập 7 trang 149 SGK.
 GV hướng dẫn, gợi ý, gọi HS khá giải

	Bài tập 5 SGK trang 139.
PTHH: 

C2H5OH+3O22CO2 +3H2O
1 mol      3mol            2mol
  0,2 mol   y mol             xmol
Số mol CO2 tạo ra: 0,2x 2/1 = 0,4 (mol)
Thể tích CO2 là:   0,4 x 22,4 = 8,96 (l)
Số mol O2 đã dùng cho phản ứng : 0,2 x3/1 = 0,6 (mol)
Thể tích oxi đã dùng là: 0,6 x 22,4 = 13,44 (l)
Thể tích không khí cần dùng là: 13,44 x 100/20 = 67,2 (l)
Bài tập 7 trang 149 SGK.
PTHH: 
 CH3COOH + NaHCO3 [image: ]CH3COONa + CO2 + H2O.
a. [image: ] nCH3COOH = [image: ] = 0,2 (mol)

Theo PT: n NaHCO3  = 0,2 (mol) [image: ]
          [image: ]
b. Dung dịch sau phản ứng có muối CH3COONa.
[image: ]
Khối lượng dung dịch sau phản ứng:
200 + 100 – 0,2 x 44 = 291,2g
[image: ]



IV.  Câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1: RƯỢU ETYLIC
	Tính chất hóa học của rượu

	Viết PTHH
Nhận biết các chất
	Điều chế chất
BT tính toán
	Liên hệ thực tế

	Nội dung 2: AXIT AXETIC
	
	
	
	

	Nội dung 3: CHẤT BÉO
	Nhận biết chất béo
	
	phương pháp làm sạch vết dầu ăn dính trên quần áo
	

	LUYỆN TẬP
	Phương pháp hóa học để phân biệt 2 chất lỏng không màu sau: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat.
	Hoàn thành PTHH
	
	Bài tập tính toán


2. Câu hỏi/ Bài tập
2.1. Mức độ nhận biết
2.1.1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng.
Câu 1:  Chất nào sau đây tác dụng với kim loại kali?
A. CH3 – CH3             B. C6H6	                  C. CH3 – O – CH3	               D. CH3 – CH2 – OH 
Câu 2:  Rượu etylic tác dụng  với Na vì:
A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.		            B. Trong phân tử có nguyên tử H và O.
C. Trong phân tử có nhóm OH. 			D. Trong phân tử có nguyên tử C, H, O.
Câu 3: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
A. Dầu ăn là este.					B. Dầu ăn là este của glixerol với axit béo.
C. Dầu ăn là este của glixerol và các axit béo.
D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.
1.2. Tự luận: Nêu phương pháp hóa học để phân biệt 2 chất lỏng không màu sau: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat.
2.2. Mức độ thông hiểu
2.2.1. Trắc nghiệm
Có 3 chất hữu cơ: C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là X,Y,Z. Biết rằng:
- Chất X và C tác dụng được với Na
- Chất Y ít tan trong nước
- Chất Z phản ứng được với Na2CO3
X,Y,Z lần lượt có công thức phân tử là:
A. C2H6O                    B. C2H4		C. C2H4O2                             D. C2H6O2 và C2H4O2
2.2.2. Tự luận:
 Chọn chất thích hợp điền vào chỗ có dấu ? rồi cân bằng phương trình:

a)  ? +  H2O   C2H5OH
b)? + O2 [image: ]CH3COOH + H2O.
c) ? + ? [image: ] CH3OOC2H5   +    H2O

d) CH3COOH + ? CH3COONa +H2

e) (RCOO)3C3H5  + ?    ?  +   C3H5(OH)3
2.3. Mức độ vận dụng
2.3.1 Trắc nghiệm: Hãy chọn những phương pháp làm sạch vết dầu ăn dính trên quần áo.
A. Giặt bằng nước.			B. Giặt bằng xà phòng.
C. Tẩy bằng cồn 96o.		D. Tẩy bằng giấm.		E. Tẩy bằng xăng.
2.3.2 Tự luận:
Câu 1: Có 3 ống nghiệm:
Ống 1 đựng rượu etylic; ống 2đựng rượu 96o; ống 3 đựng nước
Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học?
Câu 2:  Viết PTHH xảy ra khi cho axit axetic lần lượt tác dụng với: Ba(OH)2, CaCO3, K, MgO, CH3OH.
2.4. Mức độ vận dụng cao:
Câu 1: Cho 60g CH3COOH tác dụng với 100 g C2H5OH thu được 55 g  CH3COOC2H5
a) Viết PTHH và gọi tên sản phẩm.
b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.
Câu 2: Bài tập 4 trang 144 SGK
V. Phụ lục
Bảng phụ lục 
	
	Công thức
	Tính chất vật lí
	Tính chất hóa học

	Rượu etylic
	
	
	

	Axit axetic
	
	
	

	Chất béo
	
	
	


  Đáp án:

	
	Công thức cấu tạo
	Tính chất vật lí
	Tính chất hóa học

	Rượu etylic
	         H         H

H      C   -  C     O -H            

         H         H
	Là chất lỏng không màu, mùi thơm, tos =78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, là dung môi tốt của nhiều chất.
	- Rượu cháy tạo ra khí CO2, H2O đồng thời tỏa nhiệt mạnh. 
- Rượu tác dụng với Na giải phóng khí hidro.


	Axit axetic
	        H
                       O
 H – C – C 
                       O – H 
         H 
	Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.
	- CH3COOH là một axit yếu.
- Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo thành este Etyl axetat 



	Chất béo
	(R – COO )3C3H5
	+ Chất béo không tan được trong nước, nhẹ hơn nước.
+ Chất béo tan được trong xăng, dầu hỏa, benzen…
	  Chất béo bị thủy phân trong dung dịch axit hoặc dung dịch kiềm.



































[bookmark: _GoBack]
GV: Nguyễn Thị Thịnh                                                  2                                          Kế hoạch bài dạy hóa học 9
 
oleObject1.bin

image3.wmf
®


oleObject2.bin

image4.wmf
lenmen

¾¾¾®


oleObject3.bin

image5.wmf
0

,

txt

¾¾¾®


oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

image6.wmf
0

,,

tpxt

¾¾¾®


oleObject10.bin

image7.wmf
mengiam

¾¾¾¾®


oleObject11.bin

image8.wmf
axit

¾¾®


image9.wmf
o

t

¾¾®


image10.wmf
mengiam

¾¾¾¾¾®


image11.wmf
2

4

o

dac

SOt

H

¾¾¾¾¾®


image12.wmf
24

o

HSOd

t

¾¾¾®


oleObject12.bin

image13.wmf
3

/

8

,

0

);

(

10

cm

g

D

l

V

r

hh

=

=


oleObject13.bin

image14.wmf
%

100

.

%

C

mct

mdd

=


oleObject14.bin

image15.wmf
o

t

¾¾®


oleObject15.bin

oleObject16.bin

image16.wmf
o

tAx

;Ýt

¾¾¾¾®


oleObject17.bin

image17.wmf
)

(

9

,

13

46

640

mol

=

=


oleObject18.bin

image18.wmf
)

(

28

,

767

92

.

100

834

%

.

%

100

)

(

3

3

g

H

m

m

lt

COOH

CH

COOH

CH

=

=

=


oleObject19.bin

image19.wmf
)

(

182

,

19

)

(

19182

100

4

28

,

767

kg

g

=

=

×


oleObject20.bin

image20.wmf
ddHCl

¾¾¾¾®


image21.wmf
o

t

¾¾®


oleObject21.bin

image22.wmf
®


image23.wmf
12

3

m

g

CHCOOH

=


image24.wmf
12

60


image25.wmf
Þ


oleObject22.bin

image26.wmf
3

0,28416,8

NaHCO

g

m

=´=


image27.wmf
3

16,8

100%200

8,4

ddNaHCO

g

m

=´=


image28.wmf
233

3

0,2()

0,28216,4

COCHCOONaCHCOOH

CHCOOH

mol

g

nnn

m

===

=´=


image29.wmf
3

16,4

100%5,6%

291,2

%

CHCOONa

C

=´=


image30.wmf
¾¾®


oleObject23.bin

image31.wmf
¾¾®


oleObject24.bin

oleObject25.bin

image1.wmf
.100

ruou

ddruou

V

V

=


image2.wmf
o

t

¾¾®


